
Họ và tên: ………………………………………………… Lớp 5A…. 

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II- NĂM HỌC 2025-2026 

MÔN TOÁN - LỚP 5 (Đề số 5) 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) 

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu của bài  

Câu 1. Trong các hình dưới đây, hình nào là hình khai triển của hình hộp chữ nhật? 

(0,5 điểm) 

                    

                    

                    

 A. Hình 1  B. Hình 2  C. Hình 3  D. Hình 4 

Câu 2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 16,8 m3   = .............. dm3  (0,5 điểm)   

  A. 168  B. 1680  C. 16800  D. 168000 

Câu 3. Một hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 26 cm và 64 cm, chiều cao là 72 

cm. Diện tích hình thang là: (0,5 điểm)    

  A. 3240 cm2            B. 3240 cm  C. 6480 cm2  D. 6480 cm 

Câu 4. Một hình tam giác có độ dài đáy là 24 m và chiều cao tương ứng là 60 dm. Diện 

tích của hình tam giác đó là: (0,5 điểm) 

 A. 1440 m2 B. 720 m2  C. 72 m2  D. 720 dm2 

Câu 5. Một hình lập phương có cạnh 1,5 dm. Diện tích toàn phần của hình lập phương 

đó là: (0,5 điểm) 

  A. 2,25 dm2  B. 9 dm2  C. 3,375 dm2 D. 13,5 dm2 

Câu 6. Diện tích phần tô đậm của hình bên là: (0,5 điểm)   

A. 3,44 cm2     B. 12,56 cm2                                                                                                                                              

C. 34,24 cm2    D. 16 cm2  

 Câu 7. Viết kết quả thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm) 

      Một hình tròn có bán kính là 3 cm thì: 

    - Chu vi hình tròn đó là: ...................................................          

   - Diện tích hình tròn đó là: ................................................                        

B. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm) 

Bài 1. (1 điểm)  

a. Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm:  

 20,4 dm3 …… 20 400 cm3                 5,2 m3 …… 52 dm3 

4cm 



b. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:  

 1570 dm3 =  ………  m3            980000 cm3 = ……… dm3  

Bài 2. Đặt tính rồi tính: (2 điểm) 

 

a) 168,53 + 34,906 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

b) 36,8 – 9,39 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

    c) 54,48 × 1,5 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

                      d) 54,24 : 2,4 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

                ……………………… 

Bài 3(2 điểm). Một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 4,5 m; chiều rộng 3,5 

m và chiều cao 4 m . Người ta quét vôi tường xung quanh căn phòng và trần nhà . Hỏi diện 

tích cần quét vôi căn phòng là bao nhiêu mét vuông, biết tổng diện tích các cửa là 7,8 m2.  

Bài giải 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

Bài 4. (1 điểm)   

a. Tính bằng cách thuận tiện nhất: 

23,5 × 9,8 + 23,5 × 1,2 - 23,5 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

b. Viết kết quả thích hợp vào chỗ chấm 

Diện tích toàn phần của một hình lập phương là 96 m2 thì cạnh của hình lập phương đó là: 

……………………………………………………………………………………………. 

 


